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I.  Phần trắc nghiệm (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước một phương án trả lời đúng
Câu 1: Hoà tan 35,9g NaCl vào 100g nước ở nhiệt độ 250C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:
	A. 64,1g
	B. 35,9g
	C. 135,9g
	D. 100g


Câu 2: Khi giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?
	A. Không thay đổi
	B. Giảm

	C. Tăng
	D. Có thể tăng hoặc giảm


Câu 3: Chất nào sau đây không phản ứng được với nước?

	A. Ba
	B. CaO
	C. O2
	D. SO3


Câu 4: Gốc axit của axit H2SO4 có hóa trị

	A. I
	B. II
	C. III
	D. IV


Câu 5: Khi hòa tan muối CuCl2 vào nước thì:

	A. CuCl2 là dung môi
	B. Nước là dung dịch
	C. CuCl2 là chất tan
	D. Nước là chất tan


Câu 6: Na tác dụng với nước ở nhiệt độ thường thu được sản phẩm là

	A. Na2O
	B. NaOH
	C. NaO
	D. Na(OH)2


Câu 7: Tỉ lệ số nguyên tử hidro và oxi trong 1phân tử nước là:

	A. 1 : 2
	B. 2 : 1
	C. 1 : 1
	D. 2 : 3


Câu 8: Hợp chất nào sau đây là bazơ?

	A. Đồng (II) nitrat                                     
	B. Kali clorua

	C. Sắt (II) sunfat                                        
	D. Canxi hiđroxit


Câu 9: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

	A. Fe2O3  + 6HCl → 2FeCl3 +3 H2O                    

	B. 2KClO3  → 2KCl + 3O2                                    

	C. SO3 + H2O  →  H2SO4

	D. Ba  + 2H2O  → Ba(OH)2 + H2↑


Câu 10: Hợp chất NaHCO3 thuộc loại hợp chất vô cơ nào sau đây?

	A. Muối trung hòa
	B. Bazơ
	C. Oxit axit
	D. Muối axit

	Câu 11: Để phân biệt 2 chất rắn Na2O, ZnO người ta dùng:
A. nước
	B. axit sunfuric
	C. giấy quì tím
	D. muối ăn


Câu 12: Muối Ca3(PO4)2 có tên gọi là

	A. canxi photphoric
	B. canxi photphorơ
	C. canxi photphat
	D. canxi photphit


Câu 13: Chất nào sau đây là bazơ tan?

	A. Cu(OH)2
	B. Fe(OH)2
	C. NaOH
	D. Al(OH)3


Câu 14: Câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?

	A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng

	B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng

	C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

	D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng


Câu 15: Kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

	A.  Cu
	B.   Al
	C.  Fe
	D.  Ca


Câu 16: Cho 5,6 g Fe tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 cần dùng?

A. 1M


          B. 1,5M

      C. 2M


 D. 3M

Câu 17: Chất nào sau đây không phải là axit?

	A. Mg(OH)2
	B. H2SO4
	C. HNO3
	D. HCl


Câu 18: Cho CaO vào nước, dung dịch sau phản ứng làm cho quỳ tím

	A. chuyển màu xanh
	B. chuyển màu vàng
	C. không đổi màu
	D. chuyển màu đỏ


Câu 19: Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch nước muối sinh lí 0,9%?
	A. Hoà tan 0,9g NaCl vào 100g H2O
	B. Hoà tan 0,9g NaCl vào 99,1g H2O

	C. Hoà tan 100g NaCl vào 0,9g H2O
	D. Hoà tan 0,9 NaCl vào 100,9g H2O


Câu 20: Chất nào sau đây phản ứng với nước tạo thành axit?
	A. Cu(OH)2
	B. Na
	C. K2O
	D. SO2


II.  Phần tự luận (5 điểm)
Câu 21 (1,5 điểm): Cho các  chất sau: CaO, K, Fe, Fe2O3, P2O5, CO. Chất nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? Viết PTHH 
Câu 22 (3 điểm): Cho 10,8 g hỗn hợp gồm Na và Na2O hòa tan hết vào 200g nước thu được 2,24 lít H2 ở đktc

 a) Viết các PTHH xảy ra

b) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp 

c) Tính C% dung dịch thu được sau phản ứng

 Câu 23 (0,5 điểm): Theo em nguyên nhân gây mưa axit là gì?
-------------------------------------------
Cho NTK: Fe = 56; Na =23; Cl = 35,5; S = 32; O = 16; H = 1
----------- HẾT ----------

(Học sinh nộp lại đề sau khi kiểm tra)
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